
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 4/18 ,Đường Thuận Giao 05, Khu Phố Bình Thuận 1, Phường Thuận Giao, Thành 
phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

22/09/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐOÀI ĐẠT PHÁT

3702997006

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại; Bán buôn sắt, thép, tôn, 
đồng, nhôm; Bán buôn kim loại khác

4662(Chính)

2. Sửa chữa thiết bị điện
(trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

3314

3. Thu gom rác thải không độc hại
(không chứa, phân loại, xử lý, tái chế phế liệu, rác thải tại địa 
điểm trụ sở chính)

3811

4. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
(không chứa, phân loại, xử lý, tái chế phế liệu, rác thải tại địa 
điểm trụ sở chính)

3821

5. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(không chứa, phân loại, xử lý, tái chế phế liệu, rác thải tại địa 
điểm trụ sở chính)

3822

6. Tái chế phế liệu
Chi tiết: Cắt dỡ, phá xác tàu thuyền cũ (chỉ được sản xuất, gia 
công, cắt dỡ, phá xác tàu sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường; trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

3830

7. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
(không chứa, phân loại, xử lý, tái chế phế liệu, rác thải tại địa 
điểm trụ sở chính)

3900

8. Xây dựng nhà để ở 4101

9. Xây dựng nhà không để ở 4102

10. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

11. Phá dỡ 4311

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐOÀI ĐẠT PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0982.537137                               
    

Email:

Fax:

Website:
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12. Chuẩn bị mặt bằng 4312

13. Lắp đặt hệ thống điện
(trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

4321

14. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

4322

15. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
(trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

4329

16. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

17. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô và xe có động cơ các loại

4511

18. Bán mô tô, xe máy
Chi tiết: Bán buôn mô tô, xe máy các loại

4541

19. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

20. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, kim loại và phi kim loại, hạt nhựa, 
dăm bào, kính vải vụn, ni lông, thùng phuy nhựa, phuy sắt 
(không chứa, phân loại, xử lý, tái chế phế liệu tại địa điểm trụ 
sở chính)

4649

21. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

22. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị, linh kiện và phụ tùng 
các loại máy công nghiệp, máy khai khoáng, xây dựng, ngành 
chế biến gỗ; ngành dệt may; - Bán buôn thiết bị điện, vật liệu 
điện.

4659

23. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(không chứa, phân loại, xử lý, tái chế phế liệu, rác thải tại địa 
điểm trụ sở chính)

4663

24. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn phế liệu kim loại, phi kim loại; - Bán buôn 
giấy các loại, bao bì giấy các loại, thùng carton các loại, nhựa, 
vật liệu da - Bán buôn phụ liệu may mặc và giày da, thêu; - 
Bán buôn hóa chất công nghiệp như keo hóa học dùng cho 
ngành da - giày, ba lô, túi xách, ngành gỗ; - Bán buôn phụ liệu 
may mặc, giày dép, ba lô, túi xách; - Bán buôn dụng cụ và 
trang thiết bị bảo hộ lao động. Bán buôn phế liệu kim loại, phi 
kim loại; giấy các loại, nhựa; chất thải công nghiệp không 
nguy hại.

4669

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

26. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

27. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

28. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

29. Dịch vụ ăn uống khác 5629
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9.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
CÔNG ĐOÀI 

Việt 
Nam

Xóm 8B, Xã Nam 
Thanh, Huyện Nam 
Đàn, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam

8.100.000.000 90,000 187092011

2HOÀNG THỊ 
THIẾT

Việt 
Nam

Xóm 8B, Xã Nam 
Thanh, Huyện Nam 
Đàn, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam

900.000.000 10,000 186950033   

30. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất

6820

31. Cho thuê xe có động cơ 7710

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       187092011
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Xóm 8B, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm 8B, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN CÔNG ĐOÀI        Nam

12/07/1991 Kinh Việt Nam

18/12/2014 Công An Tỉnh Nghệ An

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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